CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG

CĐCS CÔNG TY ……………………….
ĐĂNG KÝ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC
	STT
	Loại áo
	Chức vụ
	Size 
	Số lượng
	Thành tiền

	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng
	
	
	


ĐĂNG KÝ ÁO SƠ MI ĐỒNG PHỤC
	STT
	Loại áo
	Chức vụ
	Size 
	Số lượng
	Thành tiền

	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng
	
	
	


Download mẫu tại :congdoankcnbd.org.vn/mẫu biểu.
                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                   (ký tên và đóng dấ          

	** THÔNG SỐ ĐO TRÊN ÁO THÀNH PHẨM: ĐƠN VỊ TÍNH CM **

	Sơ mi nam

	VỊ TRÍ ĐO
	Size
	
	
	
	
	

	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	
	
	
	
	

	DÀI ÁO (đo giữa thân sau)
	75
	76
	76
	76
	77
	77
	78
	79
	80
	81
	
	
	
	
	

	VÒNG NGỰC
	94
	96
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122
	126
	
	
	
	
	

	VÒNG EO
	85
	88
	91
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	
	
	
	
	

	VÒNG LAI
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	
	
	
	
	

	NGANG VAI
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	
	
	
	
	

	** THÔNG SỐ ĐO TRÊN ÁO THÀNH PHẨM: ĐƠN VỊ TÍNH CM ** 

	Sơ mi nữ 

	VỊ TRÍ ĐO
	Size

	
	32
	33
	34=3xs
	35=2xs
	36=xs
	37=s
	38=m
	39=l
	40=xl
	41=2xl
	42=3xl
	43=4xl
	44
	45
	46

	DÀI ÁO (đo giữa thân sau)
	60,5
	61
	61,5
	62
	62,5
	63
	63,5
	64
	64,5
	65
	65,5
	66
	66,5
	67
	67,5

	NGANG VAI
	34
	34,5
	35
	35,5
	36
	36,5
	37
	37,5
	38
	38,5
	39
	39,5
	40
	40,5
	41

	VÒNG NGỰC (đo ngay ngã tư nách)
	76,5
	79
	81,5
	84
	86,5
	89
	91,5
	94
	96,5
	99
	101,5
	104
	106,5
	109
	111,5

	VÒNG EO (đo vị trí nhỏ nhất trên thân áo)
	63,5
	66
	68,5
	71
	73,5
	76
	78,5
	81
	83,5
	86
	88,5
	91
	93,5
	96
	98,5

	VÒNG LAI ( đo 2 điểm)
	83,5
	86
	88,5
	91
	93,5
	96
	98,5
	101
	103,5
	106
	108,5
	111
	113,5
	116
	118,5

	** THÔNG SỐ ĐO TRÊN ÁO THÀNH PHẨM: ĐƠN VỊ TÍNH CM **

	Áo thun

	
	
	Size nữ
	S
	M
	L
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Size nam
	L
	XL
	XXL
	
	
	
	
	
	
	

	*Chú ý:Bảng thông số này được đo trên áo thành phẩm.

- Anh/chị nên đo trên áo mà mình mặc vừa nhất rồi dựa vào đó đăng ký size.
- Nếu lấy thông số trên cơ thể thì phải cộng thêm vào các: Vòng ngực, vòng eo, vòng lai (riêng phần ngang vai là không cộng)... Như sau:

+ Mặc ôm: + 5cm

+ Mặc vừa : + 7cm

+ Mặc thoải mái: + 9cm



	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



